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BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 Số: 10/2016/TT-BTTTT 

 

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2016 

THÔNG TƯ 
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh 

và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống  
quản lý văn bản và điều hành” 

 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin 
phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 
trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản 
lý văn bản và điều hành (QCVN 102:2016/BTTTT).  

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016. 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng 

Cục Tin học hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Bắc Son 
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Mục lục 
 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 
1.1. Phạm vi điều chỉnh 
1.2. Đối tượng áp dụng 
1.3. Tài liệu viện dẫn 
1.4. Giải thích từ ngữ 
1.5. Ký hiệu và chữ viết tắt 
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 
2.1. Cấu trúc mã định danh 
2.2. Định dạng dữ liệu của gói tin edXML 
2.2.1. Quy định chung 
2.2.2. Phần edXMLHeader 
2.2.3. Phần edXMLBody 
2.2.4. Phần Attachment Encoded 
3. PHƯƠNG PHÁP ĐO 
4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 
5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
PHỤ LỤC A (Quy định) Danh sách mã định danh 
PHỤ LỤC B (Quy định) Hướng dẫn các sơ đồ đo chung 
PHỤ LỤC C (Tham khảo) Minh họa cách đánh mã định danh và một gói tin edXML 
PHỤ LỤC D (Tham khảo) Đơn vị cấp 2, cấp 3 và cấp 4 
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Lời nói đầu 
QCVN 102:2016/BTTTT do Cục Tin học hóa biên soạn, Vụ Khoa học và Công 

nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo 
Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016. 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ CẤU TRÚC MÃ ĐỊNH DANH VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ  

KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH 
 

National technical regulation  
on identifier code structure and data format of message for interconnection  

of document management and administration systems 
 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 
 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về: 

- Cấu trúc mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử 
thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 

- Định dạng dữ liệu của gói tin được trao đổi giữa hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành và hệ thống trung gian phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này không quy định các yêu cầu kỹ thuật trong 
việc trao đổi các văn bản mật trên môi trường mạng. 

1.2. Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý văn bản và điều 
hành và giải pháp kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, khai thác, sử 
dụng trong cơ quan nhà nước tại Việt Nam.  

1.3. Tài liệu viện dẫn 
Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. 

Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng 
dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

TCVN 6909:2001, Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit. 

RFC 6838, Media Type Specifications and Registration Procedures. 

RFC 1700, Assigned Numbers. 


